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Tóm tắt
Kế toán quản trị môi trường (EMA) là một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp (DN) và là công cụ quản lý không thể thiếu trong DN giúp các nhà quản trị kiểm soát chi phí, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu và đầu tư hiệu quả đáp ứng được cả tiêu chuẩn kinh tế và môi trường. EMAđã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới chủ yếu là các quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản….EMA đã được áp dụng trong các DN, giúp cho các DN gặt hái được nhiều thành công trong quản lý chi phí, gia tăng lợi nhuận hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu lợi ích của EMA trong các doanh nghiêp trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay.
1.Giới thiệu về EMA
EMA là sự phát triển tiếp theo của kế toán quản trị truyền thống. Theo ủy ban phát triển bền vững của Liên hợp quốc(UNDSD) định nghĩa “EMA là một sự hiểu biết tốt hơn và đúng đắn hơn về kế toán quản trị. Quá trình xử lý thông tin của EMA phục vụ cho việc ra quyết định bao gồm các tính toán vật chất như nguyên liệu, năng lượng tiêu thụ, dòng luân chuyển vật tư và lượng vật chất bị loại bỏ hoặc xả thải và các tính toán tài chính có tính tiền tệ đối với chi phí (cả phần bỏ thêm và tiết kiệm được) doanh thu và thu nhập có liên quan đến các hoạt động có khả năng ảnh hưởng và tác động tiềm tàng đến môi trường”. 
EMA được xem xét từ 2 góc độ: công tác kế toán và công tác quản lý môi trường EMA có nhiều chức năng khác nhau như là hỗ trợ việc ra quyết định nội bộ trong hoạt động kinh doanh của DN nhằm hướng tới 2 mục đích là cải thiện hiệu quả hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động về môi trường. Đồng thời, EMA còn cung cấp cho ta thông tin chi phí thông thường, thông tin chi phí liên quan đến môi trường. Ngoài ra, EMA còn là cơ sở cho việc cung cấp thông tin bên ngoài phạm vi doanh nghiệp đến các bên liên quan như: các ngân hàng, các tổ chức tài chính, cơ quan quản lý  môi trường, cộng đồng dân cư,….
2.Các cấp độ của EMA

EMA là công cụ hỗ trợ cho việc nhận dạng, thu thập phân tích các dòng thông tin tài chính trong nội bộ doanh nghiệp nhằm mục đích cải thiện hiệu quả hoạt động về kinh tế và môi trường của doanh nghiệp. Trong EMA có các cấp độ như sau:




Bảng 1. Các cấp độ EMA

	Cấp độ hạch toán môi trường
	Phạm vi hạch toán
	Tác dụng

	Hạch toán thu nhập quốc dân
	Quốc gia
	Thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên bền vững,phát triển kinh tế một cách bền vững

	Hạch toán tài chính
	Doanh nghiệp
	- Giảm chi phí môi trường nhờ đầu tư vào công nghệ sạch, thay đổi nguyên liệu đầu vào
- Nhiều chi phí môi trường đòi hỏi không lớn nhưng hiệu quả kinh tế lại cao (như đầu tư sản xuất sạch hơn, công nghệ thân thiện với môi trường,…)

- Cải thiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm nhờ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường,…)

	Hạch toán nội bộ
	Doanh nghiệp
	-Quản lý tốt chi phí môi trường, nhờ đó có tác động tích cực đến môi trường và sức khoẻ con người.
-Tính toán chi phí sản phẩm chính xác hơn


3. Lợi ích của EMA
EMA được áp dụng trong DN nhằm đạt tới các lợi ích sau:

- Nhận dạng đầy đủ, xác định chính xác và phân bổ đúng đắn các khoản chi phí môi trường giúp cho việc định giá sản phẩmvà xác định kết quả kinh doanh đúng từ đó có quyết định đúng về chiến lược sản phẩm cũng như đầu tư thiết bị và công nghệ.

- Kiểm soát chi phí hoạt động và cải thiện môi trường nhờ vào việc kiểm soát chất thải gắn với nguồn phát sinh.

- Cải thiện quan hệ với chủ nợ, ngân hàng,cổ đông, khách hàng do đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, tạo được lợi thế thương mại, nâng cao uy tín trong cộng đồng nhờ phát triển hình ảnh“xanh”.

- Cải tiến hệ thống hạch toán hiện có nhờ vào việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán khoa học hơn và gắn kết được luồng thông tin của các hoạt động từ các bộ phận của DN.





                                Hình 1. Lợi ích của kế toán quản trị môi trường

Điển hình cho những thành công trong việc áp dụng EMA có thể kể đến tập đoàn Canon. Canon là tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy ảnh, thiết bị nghe nhìn, máy phôtô và thiết bị máy tính cũng như các thiết bị văn phòng khác đã áp dụng MFCA vào hoạt động từ năm 2001 dưới sự tài trợ của MOE và METI qua đó cắt giảm các chất thải (cũng là cắt giảm chi phí môi trường) và làm tăng sản phẩm có ích từ 78% năm 2003 lên 90% năm 2007. Đầu tiên, Canon tiến hành MFCA cho một dây chuyền sản xuất cho một loại thấu kính máy ảnh tại nhà máy chính. Mặc dù, quá trình sản xuất mục tiêu được xem như là sản xuất không rác thải trước khi áp dụng MFCA. Những phân tích MFCA đã khởi điểm cho một loạt sự cắt giảm trong cả những ảnh hưởng môi trường và chi phí phân loại lại rác kính như là hao hụt (phí tổn) vật liệu. Trước đó rác thải kính được coi như kết quả không thể tránh được của quá trình sản xuất và không thể ngăn chặn.Dựa trên phân tích MFCA, Canon đã giới thiệu vật liệu kính mới mỏng hơn trong mối quan hệ với nhà cung cấp kính. Sau những thành công ban đầu, Canon đã mở rộng mô hình MFCA trong toàn bộ tập đoàn.
Tóm lại, EMA rất cần thiết cho các hoạt động liên quan đến môi trường của tổ chức. EMA không chỉ cung cấp những dữ liệu cần thiết liên quan đến chi phí để đánh giá tác động tài chính từ các hoạt động môi trường mà còn cung cấp các thông tin liên quan đến các yếu tố vật lý. Vì những lợi ích của EMA nên khi áp dụng EMA vào các DN có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho DN bao gồm cả lợi ích trực tiếp và gián tiếp.
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Tạo ra những lợi thế mang tính chiến lược








